
Thu  thập  đô  la  thương  mại

Dịch  vụ  tiền  xu  Liberty

bởi  Thomas  Coulson

Đồng  đô  la  thương  mại  năm  1873

Khi  lượng  bạc  khai  thác  từ  mỏ  Comstock  Lode  ngày  càng  nhiều  được  đưa  ra  thị  trường,  giá  bạc  bắt  đầu  giảm.  Trong  khi  đó,  

ở  một  số  vùng  của  Trung  Quốc,  đồng  Đô  la  Thương  mại  mới  gặp  một  số  khó  khăn  trong  việc  được  chấp  nhận  thay  thế  cho  
đồng  8  Reales  của  Mexico  được  ưa  chuộng  hơn.  Một  số  đồng  Đô  la  Thương  mại  sau  đó  đã  bị  chuyển  hướng  khỏi  Trung  Quốc  khi  

điều  khoản  "tiền  tệ  hợp  pháp"  được  viện  dẫn  trong  nước.  Với  vị  thế  tiền  tệ  gần  như  hợp  pháp,  đồng  Đô  la  Thương  mại  

nhanh  chóng  trở  thành  một  phiền  toái  không  mong  muốn  ở  Hoa  Kỳ.  Nhận  thấy  vấn  đề  này,  vị  thế  tiền  tệ  hợp  pháp  của  chúng  

đã  bị  bãi  bỏ  hoàn  toàn  vào  năm  1876.

Khi  mối  quan  hệ  thương  mại  giữa  Trung  Quốc  và  các  quốc  gia  phương  Tây  mở  rộng  

vào  giữa  thế  kỷ  XIX,  các  thương  nhân  Trung  Quốc  thích  trao  đổi  hàng  hóa  của  họ  
bằng  đồng  8  Reales  của  Mexico.  Đồng  8  Reales  chân  dung  thời  thuộc  địa  Tây  Ban  

Nha  cũ  là  một  trong  những  đồng  tiền  phương  Tây  đầu  tiên  xuất  hiện  ở  Trung  Quốc  

và  các  loại  tiền  Mexico  sau  đó  được  ưa  chuộng  hơn  do  sự  quen  thuộc  với  mệnh  giá  

và  tiêu  chuẩn  của  nó.  Để  nhập  khẩu  hàng  hóa  từ  Trung  Quốc,  các  thương  nhân  Mỹ  

cần  phải  mua  đồng  8  Reales  của  Mexico,  thường  với  giá  cao  hơn,  nếu  chúng  có  sẵn.  

Để  giải  quyết  vấn  đề  này,  Xưởng  đúc  tiền  đã  sản  xuất  đồng  Đô  la  Thương  mại  với  
trọng  lượng  tương  đương  với  hàm  lượng  của  đồng  8  Reales.  Những  đồng  Đô  la  Thương  mại  năm  1873  này  đã  được  kiểm  định  tại  

Trung  Quốc  và  được  coi  là  chấp  nhận  được  để  sử  dụng  trong  thương  mại.  Nhiều  đồng  tiền  này  đã  được  các  thương  nhân  Trung  

Quốc  đóng  dấu  hoặc  khắc  dấu  để  chứng  thực  tính  xác  thực  của  đồng  tiền.  Sự  chấp  nhận  của  Trung  Quốc  lẽ  ra  đã  là  kết  

thúc  thành  công  cho  câu  chuyện  về  đồng  Đô  la  Thương  mại  nếu  không  có  một  điều  khoản  kỳ  lạ  trong  đạo  luật  ủy  quyền  đồng  

tiền  năm  1873.

Đồng  đô  la  thương  mại  có  lẽ  là  đồng  xu  gây  tranh  cãi  nhất  từng  được  Cục  đúc  tiền  

Hoa  Kỳ  phát  hành.  Nó  được  thiết  kế  một  phần  như  một  cách  để  giải  quyết  lượng  bạc  

dư  thừa  thường  xuyên  đổ  vào  thị  trường  Hoa  Kỳ.  Hơn  nữa,  nó  còn  phục  vụ  mục  đích  
hữu  ích  như  một  công  cụ  tạo  điều  kiện  thuận  lợi  cho  việc  nhập  khẩu  từ  Trung  Quốc.

Đạo  luật  này  –  thường  được  gọi  là  "tội  ác  năm  1973"  –  có  một  điều  khoản  quy  định  rằng  đồng  Đô  la  Thương  mại  có  giá  trị  

pháp  lý  đối  với  số  lượng  lên  đến  năm  đô  la  tại  Hoa  Kỳ.  Ban  đầu,  điều  này  không  gây  ra  vấn  đề  gì  vì  giá  bạc  vẫn  khá  cao.  

(Trong  gần  hai  thập  kỷ,  những  đồng  Đô  la  Bạc  "tiêu  chuẩn",  thậm  chí  còn  nhẹ  hơn  cả  Đô  la  Thương  mại,  đã  không  được  lưu  

hành  vì  giá  trị  thực  của  chúng  vượt  quá  mệnh  giá.)

Nếu  không  có  tư  cách  tiền  tệ  hợp  pháp  tại  Hoa  Kỳ,  đồng  Trade  Dollar  lẽ  ra  phải  biến  mất  khỏi  lưu  thông.  Thay  vào  đó,  

thậm  chí  còn  nhiều  đồng  Trade  Dollar  hơn  nữa  được  lưu  hành  trong  nước.  Vào  cuối  thế  kỷ  XIX,  nhiều  cộng  đồng  ở  Hoa  Kỳ  là  

"thị  trấn  công  ty".  Tại  những  thị  trấn  này,  hầu  như  mọi  khía  cạnh  của  cuộc  sống  như  công  việc,  ăn  ở,  thương  mại,  giáo  

dục  và  giải  trí  đều  do  chủ  lao  động  địa  phương  kiểm  soát.  Bởi  vì  các  công  ty  này  len  lỏi  vào  mọi  ngóc  ngách  của  cộng  

đồng,  chúng  nắm  giữ  quyền  lực  rất  lớn.  Những  chủ  công  ty  vô  lương  tâm  muốn  tối  đa  hóa  lợi  nhuận  đã  tìm  thấy  cơ  hội  lớn  

trong  đồng  Trade  Dollar.  Những  đồng  xu  này,  không  còn  là  tiền  tệ  hợp  pháp,  có  thể  được  mua  với  giá  cao  hơn  một  chút  so  

với  giá  trị  thực  của  chúng;  thường  vào  khoảng  80  đến  83  xu.  Sau  đó,  những  đồng  xu  này  có  thể  được  trả  cho  nhân  viên  như  

"đô  la",  làm  giảm  chi  phí  lao  động  hiệu  quả  đến  25%.  Bởi  vì  công  ty  thống  trị  thị  trấn,  tư  cách  tiền  tệ  hợp  pháp  của  

đồng  Trade  Dollar  trở  nên  không  còn  ý  nghĩa.  Các  công  ty  này  có  thể  buộc  nhân  viên  chấp  nhận  bất  cứ  khoản  tiền  nào  họ  

muốn  trả  và  đổi  chúng  tại  các  cửa  hàng  của  công  ty  theo  ý  muốn  của  họ.  Trên  thực  tế,  những  đồng  xu  này  càng  củng  cố  vị  

thế  của  công  ty  vì  các  thương  nhân  bên  ngoài  có  khả  năng  sẽ  từ  chối  hoàn  toàn  đồng  Trade  Dollar.  Walter  Breen  cho  biết  

hơn  8,6  triệu  đồng  Trade  Dollar  đã  được  đưa  vào  lưu  thông  ở  miền  Đông  Hoa  Kỳ  trong  năm  1877  và  1878.  (Breen,  trang  

466)  Con  số  đó  tương  đương  với  một  nửa  tổng  số  lượng  Trade  Dollar  được  đúc  trong  những  năm  đó!  Không  có  gì  khó  hiểu  khi  

Trade  Dollar  nhanh  chóng  trở  nên  không  được  ưa  chuộng  và  bị  công  chúng  Mỹ  khinh  thường.

Việc  sản  xuất  Đô  la  Thương  mại  Lưu  hành  đã  kết  thúc  đột  ngột  khi  Đạo  luật  Bland-Allison  giới  thiệu  Đô  la  Morgan.
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1.  Bộ  sưu  tập  cơ  bản
đảo  ngược

Đồng  đô  la  thương  mại  1877-S

Kể  từ  đó,  việc  mua  bán  những  đồng  Trade  Dollar  năm  1884  và  1885  trở  thành  những  sự  kiện  đặc  biệt.  Những  đồng  tiền  bí  ẩn  này  được  săn  

đón  nồng  nhiệt  và  rất  hiếm  khi  xuất  hiện.

Xem  danh  mục  các  loại  tiền  tệ  giao  dịch  đang  bán  của  chúng  tôi  tại  đây.

Đồng  Trade  Dollar  tiếp  tục  không  được  ưa  chuộng  trong  nhiều  thập  kỷ.  Năm  1887,  Bộ  Tài  chính  Hoa  Kỳ  đồng  

ý  mua  lại  những  đồng  Trade  Dollar  còn  nguyên  vẹn  với  giá  1  đô  la  mỗi  đồng  và  nhiều  đồng  đã  được  nộp  

lại  và  nấu  chảy.  Chắc  chắn  nhiều  đồng  khác  đã  bị  nấu  chảy  ở  phương  Đông.

Các  đồng  xu  được  đúc  tại  Xưởng  đúc  tiền  Philadelphia  năm  1877  và  1876  sẽ  là  nhóm  tiếp  theo.  Đồng  xu  1875-CC  sẽ  là  loại  dễ  tìm  

nhất  trong  số  các  đồng  xu  Carson  City,  tiếp  theo  là  1874-CC.  Các  đồng  xu  năm  1873  và  1874  rất  khó  tìm;  cũng  như  đồng  đô  la  thương  

mại  được  đúc  tại  Xưởng  đúc  tiền  Philadelphia  năm  1875.  Đồng  đô  la  thương  mại  1878-CC  là  đồng  xu  hiếm  nhất  trong  loạt  này  và  thực  

sự  rất  khó  tìm.  Một  số  album  đựng  đồng  đô  la  thương  mại  cũng  có  chỗ  cho  các  đồng  xu  mẫu.  Album  Whitman  Classic  dành  cho  đồng  đô  

la  thương  mại  bao  gồm  các  năm  phát  hành  đến  năm  1883.

Việc  lạm  dụng  đồng  đô  la  thương  mại  ở  Hoa  Kỳ  một  cách  đáng  buồn  cũng  thú  vị  không  kém.  Không  có  đồng  xu  nào  khác  của  Hoa  Kỳ  có  lịch  

sử  tương  tự.

Thỉnh  thoảng,  đồng  Trade  Dollar  vẫn  được  lưu  hành  ở  Mỹ  dựa  trên  giá  trị  bạc  của  chúng.

Đồng  Đô  la  Thương  mại  được  đúc  lần  đầu  vào  năm  1878.  Từ  năm  1883  đến  có  thể  cả  năm  1884,  nó  được  sản  xuất  chính  thức  dưới  dạng  tiền  

mẫu  dành  cho  các  nhà  sưu  tập.  Chỉ  có  mười  đồng  Đô  la  Thương  mại  năm  1884  được  biết  là  còn  tồn  tại  và  đây  là  một  trong  những  loại  tiền  

hiếm  có  và  được  săn  đón  nhất  của  Hoa  Kỳ.  Có  một  số  tranh  luận  về  việc  liệu  đồng  Đô  la  Thương  mại  năm  1884  có  phải  là  sản  phẩm  chính  

thức  của  Xưởng  đúc  tiền  hay  không.  Các  đồng  Đô  la  Thương  mại  mẫu  không  được  phép  mang  ngày  tháng  năm  1885  (5  chiếc)  cũng  được  đúc.  

Đồng  Đô  la  Thương  mại  năm  1884  và  1885  nói  chung  không  được  biết  đến  cho  đến  đầu  thế  kỷ  20.

Thiết  kế  hấp  dẫn  và  độ  hiếm  có  ở  tình  trạng  nguyên  bản  khiến  chúng  trở  nên  thu  hút  đối  với  người  sưu  tầm.  Những  đồng  xu  lưu  hành  ở  

Trung  Quốc,  được  phân  biệt  bằng  "con  dấu"  của  chúng,  được  coi  là  rất  thú  vị  vì  vai  trò  của  chúng  trong  lịch  sử  thương  mại  thế  giới.

Tuy  nhiên,  rất  ít  nhà  sưu  tập  muốn  sở  hữu  chúng.  Những  người  muốn  mua  thường  chỉ  có  thể  mua  chúng  với  

giá  trị  phế  liệu,  vốn  vẫn  dưới  một  đô  la  cho  đến  khi  giá  bạc  tăng  vào  những  năm  1930.  Ngay  cả  những  

đồng  Trade  Dollar  phiên  bản  Proof  cũng  chỉ  có  giá  vài  đô  la.  Khi  việc  sưu  tập  tiền  xu  trở  nên  phổ  biến  

hơn,  Trade  Dollar  cuối  cùng  đã  được  đánh  giá  cao  hơn.  Giá  cả  nhìn  chung  tăng  lên  khi  ngày  càng  nhiều  

nhà  sưu  tập  tham  gia  vào  thị  trường.  Hình  ảnh  đồng  xu  Trade  Dollar  phiên  bản  Proof  năm  1883.

Với  chỉ  18  loại  tiền  xu  khác  nhau,  bộ  sưu  tập  Trade  Dollar  khá  ngắn.  Có  thể  hoàn  thành  bộ  sưu  tập,  mặc  dù  không  dễ  dàng.  Các  

đồng  xu  không  quá  đắt,  nhưng  tìm  được  những  mẫu  vật  đẹp  sẽ  là  một  thách  thức.  Rất  nhiều  đồng  xu  đã  bị  phá  hủy  hoặc  bị  đóng  dấu.  

Nhiều  đồng  xu  khác  đã  bị  làm  sạch  hoặc  xử  lý  không  đúng  cách  đến  mức  bị  hư  hại.  Ngay  cả  đối  với  những  năm  phát  hành  phổ  biến,  

những  đồng  xu  nguyên  bản  không  có  vấn  đề  gì  cũng  khá  hiếm.  Mức  độ  hoàn  hảo  cho  Trade  Dollar  đã  lưu  hành  là  từ  Cực  kỳ  Tốt  đến  Gần  

như  Chưa  Lưu  hành.  Những  đồng  xu  này  giữ  nguyên  các  yếu  tố  thiết  kế  và  rất  bắt  mắt  nếu  là  hàng  nguyên  bản.  Hầu  hết  các  loại,  

ngoại  trừ  một  số  đồng  xu  Carson  City,  có  thể  được  mua  với  giá  dưới  1.000  đô  la  mỗi  đồng.  Nhiều  đồng  xu  có  giá  từ  200  đến  400  đô  

la.  Sẽ  hợp  lý  nếu  bắt  đầu  với  những  đồng  xu  phổ  biến  nhất  trước  và  bổ  sung  bộ  sưu  tập  bằng  những  đồng  xu  hiếm  hơn  khi  chúng  có  

sẵn.  Đồng  xu  1877-S,  tiếp  theo  là  1876-S,  1878-S  và  1875-S  có  thể  là  những  đồng  xu  khởi  đầu.

Cách  thu  thập  đô  la  thương  mại  –

Bốn  cách  khác  nhau
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2.  Đô  la  thương  mại  có  đóng  dấu

Những  đồng  đô  la  thương  mại  (Trade  Dollar)  ở  tình  trạng  hoàn  hảo  (Mint  State)  có  thể  tạo  nên  một  bộ  sưu  tập  thú  vị.  Tất  cả  

các  đồng  đô  la  thương  mại  ở  tình  trạng  hoàn  hảo  đều  khan  hiếm  hoặc  hiếm.  Tuy  nhiên,  chúng  thường  xuyên  xuất  hiện  trong  các  

cuộc  đấu  giá,  và  do  độ  hiếm  nên  chúng  có  giá  trị  khá  tốt.  Ngoại  trừ  các  phiên  bản  Carson  City,  hầu  hết  các  đồng  đô  la  

thương  mại  ở  tình  trạng  hoàn  hảo  có  thể  được  mua  với  giá  từ  2.000  đến  4.000  đô  la  mỗi  đồng  ở  các  cấp  độ  MS-62  đến  MS-63.  Ở  

mức  giá  này,  những  đồng  xu  này  nằm  trong  tầm  với  của  nhiều  nhà  sưu  tập  sẵn  sàng  tiết  kiệm  và  mua  chúng  định  kỳ.  Các  phiên  

bản  1873-CC,  1876-CC  và  1878-CC  có  giá  rất  cao,  trên  10.000  đô  la  mỗi  đồng.  Chúng  thường  xuyên  được  rao  bán  cho  những  người  

có  đủ  khả  năng  chi  trả.  Những  đồng  đô  la  thương  mại  MS-65  sẽ  tạo  nên  một  bộ  sưu  tập  đáng  kinh  ngạc.  Số  lượng  ở  cấp  độ  này  

rất  nhỏ,  ngoại  trừ  những  năm  phát  hành  phổ  biến  nhất.  Việc  sưu  tập  đủ  số  lượng  ở  cấp  độ  này  sẽ  tốn  rất  nhiều  thời  gian  và  tiền  bạc.

Những  đồng  Trade  Dollar  có  dấu  khắc  tồn  tại  cho  mọi  năm  và  dấu  hiệu  xưởng  đúc  của  các  loại  Trade  

Dollar  đang  lưu  hành.  Đồng  Trade  Dollar  1878-CC  có  lẽ  là  loại  Trade  Dollar  có  dấu  khắc  hiếm  nhất.  Mặc  

dù  các  đồng  Trade  Dollar  có  dấu  khắc  tương  đối  hiếm  hơn  so  với  các  đồng  chưa  khắc,  nhưng  chúng  thường  

có  thể  được  mua  với  giá  thấp  hơn.  (Điều  này  không  phải  lúc  nào  cũng  đúng.  Từ  lâu,  các  nhà  sưu  tập  đã  

đánh  giá  cao  giá  trị  lịch  sử  của  các  dấu  khắc  và  những  đồng  xu  có  chúng  được  giao  dịch  với  giá  cao  

hơn.)  Có  một  số  đồng  Trade  Dollar  chất  lượng  tốt,  tình  trạng  như  mới  đúc,  có  sẵn  với  giá  rất  hợp  lý.  

(Các  đồng  1875-S  và  1876-S  dường  như  phổ  biến  nhất.)  Việc  tập  hợp  một  bộ  Trade  Dollar  có  dấu  khắc  hoàn  

chỉnh  khó  hơn  việc  tìm  kiếm  những  đồng  xu  tương  tự  chưa  khắc.  Hoàn  thành  bộ  sưu  tập  này  sẽ  là  một  thử  

thách  đáng  giá  vì  khó  khăn  trong  việc  tìm  kiếm  những  đồng  xu  "có  dấu  khắc".  Phần  thưởng  bổ  sung  nằm  

ở  việc  sở  hữu  giá  trị  lịch  sử  tuyệt  vời  của  những  đồng  xu  bạc  nhỏ  US  Ambassadors  to  the  East.

Tuy  nhiên,  đồng  Trade  Dollar  không  phải  là  loại  tiền  xu  duy  nhất  có  dấu  khắc.  Một  ý  tưởng  mở  

rộng  thú  vị  cho  bộ  sưu  tập  đồng  Trade  Dollar  có  dấu  khắc  là  sưu  tập  theo  loại  tiền  xu  có  dấu  

khắc.  Có  rất  nhiều  loại  tiền  xu  khác  nhau  có  dấu  khắc,  có  niên  đại  từ  thời  La  Mã  cổ  đại.  Ngoài  

ra,  có  hàng  tá  loại  dấu  khắc  khác  nhau  như  FM  Rose  đã  nêu  trong  cuốn  sách  "Chopmarks"  của  ông.  

Tiền  xu  có  dấu  khắc  có  thể  được  sưu  tập  theo  loại  tiền  xu,  theo  loại  dấu  khắc,  hoặc  cả  hai!  

(Các  loại  được  liệt  kê  trong  "Bộ  sưu  tập  theo  loại  tiền  xu  thương  mại"  bên  dưới  sẽ  là  điểm  

khởi  đầu  tốt  cho  một  bộ  sưu  tập  như  vậy.)

Những  đồng  Đô  la  thương  mại  thực  sự  được  gửi  đến  Trung  Quốc  thường  có  dấu  đóng.  Dấu  đóng  thường  là  các  ký  tự  tiếng  Trung  

được  đóng  vào  đồng  xu  để  thể  hiện  sự  chấp  nhận  của  người  buôn  bán  đối  với  đồng  xu  đó  là  có  trọng  lượng  hợp  lệ.

Đồng  đô  la  thương  mại  CC  và  1876-S.

Có  rất  nhiều  loại  khác  nhau  có  thể  được  thêm  vào  bất  kỳ  bộ  sưu  tập  Trade  Dollar  nào.  Cả  mặt  trước  và  mặt  sau  đều  được  sửa  

đổi  nhẹ  vào  năm  1875  và  1876.  Mặt  sau  loại  I  và  loại  II  được  phát  hành  năm  1875  và  mặt  trước  loại  I  và  loại  II  được  phát  

hành  năm  1876.  Ngoài  ra  còn  có  mặt  trước  bị  lỗi  dập  kép  cho  năm  1876-

Những  đồng  xu  có  dấu  khắc  rất  đa  dạng,  từ  những  dấu  khắc  nhẹ  đến  những  dấu  khắc  sâu  rộng,  thậm  chí  làm  thay  đổi  hình  dạng  

của  đồng  xu.  Dấu  khắc  rất  thú  vị  vì  chúng  cho  thấy  một  phần  lịch  sử  lưu  thông  của  đồng  xu  khi  nó  được  vận  chuyển  từ  thương  

nhân  này  sang  thương  nhân  khác.  Điều  hấp  dẫn  hơn  nữa  là  nhiều  đồng  xu  có  dấu  khắc  này  đã  tồn  tại  qua  thế  kỷ  trước  và  thậm  

chí  lâu  hơn  nữa,  và  đã  quay  trở  lại  Hoa  Kỳ.  Đây  không  phải  là  một  hành  trình  dễ  dàng,  vì  bạc  được  xuất  sang  Trung  Quốc  

thường  ở  lại  đó  mãi.

Bấm  vào  đây  Nhận  ngay  danh  sách  kiểm  tra  dành  cho  người  sưu  tầm  miễn  phí  để  giúp  bạn  bắt  đầu!

Đô  la
Đã  đóng  dấu  giao  dịch

Đã  đóng  dấu  giao  dịch
Đô  la
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Những  đồng  đô  la  thương  mại  đóng  hộp  có  thể  được  sưu  tầm  một  cách  không  chính  thức  khi  tìm  thấy.  Sẽ  rất  thú  vị  khi  xem  có  

thể  tìm  thấy  bao  nhiêu  năm  phát  hành  và  dấu  hiệu  xưởng  đúc  khác  nhau.  Đồng  đô  la  thương  mại  đóng  hộp  cũng  có  thể  được  sưu  

tầm  như  một  phần  của  chủ  đề  lớn  hơn  về  tiền  xu  đóng  hộp;  đó  cũng  sẽ  là  một  bộ  sưu  tập  thú  vị  và  đầy  thử  thách.

Hình  thức  nghệ  thuật  thứ  hai  của  đồng  đô  la  thương  mại  là  đồng  đô  la  "bồn  cầu".  Trên  những  đồng  xu  được  thiết  kế  với  hình  Nữ  

thần  Tự  do  ngồi,  chẳng  hạn  như  đồng  đô  la  thương  mại  và  các  đồng  xu  Liberty  Seated,  các  nghệ  sĩ  tiềm  năng  nhận  thấy  rằng  

bà  dường  như  đang  ngồi  trên  một  chiếc  bồn  cầu  hoặc  bô.  Những  nghệ  sĩ  này  đã  khắc  họa  ý  tưởng  của  họ  lên  đồng  xu.

Có  nhiều  loại  tiền  tệ  khác  nhau  trên  thế  giới  đã  được  đưa  đến  Trung  Quốc  để  làm  phương  tiện  trao  đổi  hàng  hóa  Trung  Quốc  mà  

phương  Tây  không  có.  Các  thương  nhân  Trung  Quốc  rất  thèm  muốn  bạc  và  yêu  cầu  tiền  xu  bằng  bạc  để  đổi  lấy  hàng  hóa  của  họ.  

Mặc  dù  Trung  Quốc  đã  giao  thương  với  phương  Tây  trong  nhiều  thế  kỷ,  nhưng  dòng  chảy  bạc  dường  như  tăng  mạnh  vào  cuối  thế  kỷ  

18.  Thương  mại  tiếp  tục  mở  rộng  khi  các  cảng  bổ  sung  được  mở  sau  năm  1842.

Đồng  8  Reales  thời  thuộc  địa  Tây  Ban  Nha  là  loại  tiền  được  người  Trung  Quốc  ưa  chuộng  nhất  để  giao  dịch.  Điều  này  có  lẽ  là  

do  loại  tiền  này  được  đúc  nhiều  hơn  và  đều  đặn  hơn  so  với  các  loại  tiền  tệ  khác  cùng  thời.  Khi  Tây  Ban  Nha  thuộc  địa  sụp  đổ  

do  các  cuộc  nổi  loạn  vào  đầu  những  năm  1820,  đồng  8  Reales  thời  thuộc  địa  không  còn  được  sản  xuất  nữa.  Đồng  8  Reale  của  

Mexico  cùng  tiêu  chuẩn  trở  thành  sự  thay  thế  hợp  lý.  Việc  các  thương  nhân  nước  ngoài  tìm  mua  đồng  8  Reales  chân  dung  cũ  và  

đồng  8  Reales  mũ  và  tia  của  Mexico  rất  bất  tiện.  Thường  thì  họ  chỉ  có  thể  mua  được  chúng  với  giá  cao,  nếu  có.  Một  số  quốc  

gia  đã  giới  thiệu  các  loại  tiền  tệ  cạnh  tranh  để  giao  dịch  với  mức  độ  thành  công  khác  nhau.  Việc  sưu  tập  đầy  đủ  các  loại  

tiền  tệ  giao  dịch  khác  nhau  được  sử  dụng  ở  Trung  Quốc  là  một  cách  thú  vị  để  nghiên  cứu  quan  hệ  thương  mại  Đông  -  Tây  trong  

thế  kỷ  XIX.  Một  bộ  sưu  tập  các  loại  tiền  này  có  thể  bao  gồm  những  loại  sau:  (Lưu  ý:  bộ  sưu  tập  có  thể  bao  gồm  một  ví  dụ  về  

mỗi  loại,  có  dấu  khắc  để  chứng  minh  những  đồng  tiền  thực  sự  được  vận  chuyển  đến  Trung  Quốc  và  một  ví  dụ  không  có  dấu  khắc  

để  làm  rõ  loại  tiền  đó.)

Chúng  thường  được  gọi  là  "Đồng  đô  la  thuốc  phiện"  do  vị  trí  gần  với  hoạt  

động  buôn  bán  thuốc  phiện  và  giả  thuyết  cho  rằng  những  ngăn  nhỏ  này  có  thể  

đã  từng  chứa  thuốc  phiện.  Mặc  dù  đây  là  một  giả  thuyết  thú  vị,  nhưng  rất  khó  

có  khả  năng  những  đồng  đô  la  thương  mại  này  thực  sự  được  sử  dụng  theo  cách  

đó.

Có  hai  loại  hình  nghệ  thuật  đặc  sắc  được  chế  tác  từ  đồng  Trade  Dollar.  Loại  thứ  nhất  là  Box  Dollar  hay  Opium  Dollar.

Tiền  xu  hộp  là  loại  tiền  xu  có  một  ngăn  rỗng  bên  trong.  Thường  có  một  bản  lề  nối  hai  mặt  lại  với  nhau.  Ngăn  này  có  thể  đựng  

ảnh,  ghi  chú  hoặc  bất  cứ  vật  nhỏ  nào.  Nghệ  thuật  làm  tiền  xu  hộp  đã  tồn  tại  ít  nhất  từ  thế  kỷ  XVII,  và  có  rất  nhiều  loại  

tiền  xu  khác  nhau  được  làm  rỗng  theo  cách  này.  Đồng  đô  la  thương  mại  là  loại  tiền  xu  phổ  biến  nhất  của  Hoa  Kỳ  có  dạng  hộp.

Một  số  đồng  xu  này  được  chế  tác  rất  tinh  xảo,  số  khác  thì  thô  sơ.  Những  tác  phẩm  được  thực  hiện  tốt  rất  thú  vị  để  chiêm  

ngưỡng  và  sưu  tầm.  Nếu  bạn  yêu  thích  nghệ  thuật  chế  tác  tiền  xu,  hãy  xem  xét  phiên  bản  thế  kỷ  XIX  này  của  đồng  xu  Hobo  Nickel.

4.  Bộ  sưu  tập  các  loại  tiền  xu  thương  mại

3.  Nghệ  thuật  trao  đổi  đô  la

Đô  la  thương  mại  đóng  hộp
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Cột  Loại  8  Reales

Đô  la  Rồng  Trung  Quốc

Đồng  đô  la  Nữ  thần  Tự  do  ngồi  năm  1859-S

Đô  la  thương  mại  của  Vương  quốc  Anh

1861  Mexico  8  Reales

8  Reales  thời  thuộc  địa  Tây  Ban  Nha

Đô  la  Hồng  Kông

Hoa  Kỳ  –  Đồng  đô  la  thương  mại,  1873-1878

Thời  kỳ  thuộc  địa  Tây  Ban  Nha  –  8  Reales,  Ferdinand,  1808-1821

Đô  la  Mỹ,  năm  1859-S

Trung  Quốc  –  Đồng  Đô  la  Rồng  (7  Mace  và  2  Candereen)  –  Đồng  tiền  tương  

đương  của  Trung  Quốc  với  các  loại  tiền  giao  dịch  này.

Thời  kỳ  thuộc  địa  Tây  Ban  Nha  –  Tiền  8  Reales,  loại  Columnario  hoặc  Pillar  

(1732-1772)  –  Loại  tiền  này  rất  có  thể  được  đúc  tại  Xưởng  đúc  tiền  Thành  phố  

Mexico,  nhưng  cũng  có  thể  được  đúc  tại  các  Xưởng  đúc  tiền  Potosi,  Lima,  hoặc  ít  

khả  năng  hơn  là  Nueva  Guatemala  hoặc  Santiago.

Bộ  sưu  tập  này  có  thể  được  mở  rộng  để  bao  gồm  các  loại  tiền  tệ  thương  mại  quan  trọng  khác  trên  thế  giới,  bất  kể  chúng  được  lưu  

hành  ở  đâu.  Còn  rất  nhiều  loại  tiền  tệ  khác  có  thể  được  thêm  vào  danh  sách  này.

Đông  Dương  thuộc  Pháp  –  Piastre  De  Commerce,  1885-1928

Mexico  –  8  đồng  Real,  1824-1896

Mexico  –  Cân  Peso  1871-1873,  Hiếm

Nhật  Bản  –  Đồng  đô  la  thương  mại,  1875-1878

Thời  kỳ  thuộc  địa  Tây  Ban  Nha  –  8  Reales,  loại  Carolus,  Charles  III,  

1773-1789  –  Những  đồng  tiền  này  rất  có  thể  được  đúc  tại  Xưởng  đúc  tiền  Thành  

phố  Mexico,  nhưng  cũng  có  thể  từ  các  xưởng  đúc  tiền  thuộc  địa  khác.

1789-1808  –  Lời  bình  luận  tương  tự  như  trước

Thời  kỳ  thuộc  địa  Tây  Ban  Nha  –  8  Reales,  loại  Carolus,  Charles  IIII,

Hồng  Kông  –  Đô  la  Mỹ,  1866-1868

Tây  Ban  Nha  –  8  Reales,  1732-1771

Vương  quốc  Anh  –  Đồng  đô  la  thương  mại  –  1895-1938,  cũng  như  năm  1804
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